ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN KHTN LỚP 7
Tiết theo kế hoạch dạy học: 69 + 70
Dự kiến kiểm tra: Tuần 17
Người ra đề: Nhóm KHTN 7
MA TRẬN
	
Các chủ đề chính
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng số ý/câu
	Điểm số

	
	TL
	TN
	TL


	TN

	TL

	TN

	TL


	TN

	TL


	TN

	

	1. Nguyên tử. Nguyên tố hoá học: (8 tiết)
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	0,75đ

	2. Sơ lược về BTH các NTHH: (7 tiết)
	
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	3
	0,75đ

	3. Phân tử: (13 tiết)
- Phân tử; đơn chất; hợp chất: 
	
	2
	
	
	
	
	
	1
	
	3
	0,75đ

	- Giới thiệu về liên kết hoá học
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	0,25đ

	- Hoá trị; CTHH
	
	2
	
	
	1
	
	
	
	1
	2
	2,5đ

	4. Tốc độ: (11 tiết)
- Tốc độ chuyển động
	
	
1
	
	
	
	
	
1
	
	
1
	
1
	
2,25đ

	- Đo tốc độ
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	0,5đ

	5. Âm thanh: (10 tiết)
- Sự truyền âm
	
	
1
	
1
	
	

	
	
	
	
1
	
1
	
1,25đ

	- Độ to, độ cao của âm
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,25đ

	-  Phản xạ âm
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	1
	0,25đ

	6. Ánh sáng: (8 tiết)
- Ánh sáng, tia sáng
	
	
1
	

	
	
	
	
	
	

	
1
	
0,25đ

	- Sự phản xạ ánh sáng
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	0,25đ

	Số câu/ý: 
	
	16
	3
	
	2
	
	1
	
	6
	16
	10,0đ

	Số điểm: 
	
	4,0
	3,0
	
	2,0
	
	1
	
	6
	4
	

	Tổng  điểm: 10đ
	4đ
40%
	3đ
30%
	2đ
20%
	1đ
10%
	10đ
100%
	10đ


	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
	TN
	TL
	TN

	1. Ng tử. NTHH
	NB
	– Nêu được khối lượng của một nguyên tử theo đơn vị quốc tế amu (đơn vị khối lượng nguyên tử).
	


	1
	
	C2

	
	
	– Phát biểu được khái niệm về nguyên tố hoá học và kí hiệu nguyên tố hoá học.
	
	1
	
	C3

	2. Sơ lược về BTH các NTHH
	 NB

	– Nêu được các nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
	
	2
	
	C1,4

	
	
	– Mô tả được cấu tạo bảng tuần hoàn gồm: ô, nhóm, chu kì.
	
	1
	
	C5

	
	TH

	Sử dụng được bảng tuần hoàn để chỉ ra các nhóm nguyên tố/nguyên tố kim loại, các nhóm nguyên tố/nguyên tố phi kim, nhóm nguyên tố khí hiếm trong bảng tuần hoàn.
	
	
	
	

	3. Phân tử, đơn chất; hợp chất
	NB
	Nêu được khái niệm phân tử, đơn chất, hợp chất. 
	
	3
	
	C3,6,7

	
	TH

	- Đưa ra được một số ví dụ về đơn chất và hợp chất.
– Tính được khối lượng phân tử theo đơn vị amu.
	
	
	
	

	4. Hoá trị; công thức hoá học
	NB

	- Trình bày được khái niệm về hoá trị (cho chất cộng hoá trị). Cách viết CTHH.
	
	3
	
	C2,8,9

	
	TH

	Viết được công thức hoá học của một số chất và hợp chất đơn giản thông dụng
	1
	
	
	C4

	
	VD

	Xác định được công thức hoá học của hợp chất dựa vào phần trăm (%) nguyên tố và khối lượng phân tử.
	1
	
	C17
	

	5. Tốc độ chuyển động

	NB
	- Nêu được ý nghĩa vật lí của tốc độ.
	
	1
	
	C10

	
	TH

	- Tốc độ = quãng đường vật đi/thời gian đi quãng đường đó
- Mô tả được sơ lược cách đo tốc độ bằng đồng hồ bấm giây và cổng quang điện trong dụng cụ thực hành ở nhà trường; thiết bị “bắn tốc độ” trong kiểm tra tốc độ các phương tiện giao thông.
	1
	
	C18a
	

	
	
VD

	Xác định được tốc độ trung bình qua quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian tương ứng.
	1
	
	C20
	

	
6. Sự truyền âm
	NB
	- Nêu được đơn vị của tần số là hertz (kí hiệu là Hz)
	
	1
	
	C11

	
	TH

	- Mô tả được các bước tiến hành thí nghiệm tạo sóng âm (như gảy đàn, gõ vào thanh kim loại,...).
	1
	
	C18 b
	

	7. Độ to và độ cao của âm
	NB
	- Nêu được sự liên quan của độ to của âm với biên độ âm.
	1
	1
	
	C15,12

	
	VD

	- Sử dụng nhạc cụ (hoặc học liệu điện tử, dao động kí) chứng tỏ được độ cao của âm có liên hệ với tần số âm.
	1
	1
	C19
a
	C16

	8. Phản xạ âm

	NB
	- Lấy được ví dụ về vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém.
	
	1
	
	C13

	
	VD
	- Đề xuất được phương án đơn giản để hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khoẻ.
	1
	
	C19 b
	

	9. Ánh sáng, tia sáng
	NB

	- Nêu được ánh sáng là một dạng của năng lượng.

	
	1
	
	C14


ĐỀ KIỂM TRA
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án ĐÚNG trong các câu sau:
Câu 1. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố silicon có kí hiệu hóa học, ở chu kì và nhóm là
A. Si, ở chu kì 3, nhóm IVA.                           B. S, ở chu kì 3, nhóm VA.
C. Sn, ở chu kì 2, nhóm IIIA.                          D. Sc, ở chu kì 4, nhóm VIA.
Câu 2. Phần về khối lượng của Cu, O trong hợp chất CuO lần lượt là
A. 64% và 36%.        B. 75% và 25%.        C. 68% và 32%.      D. 80% và 20%. 
Câu 3. Đơn chất nitơ bao gồm các phân tử chứa hai nguyên tử nitơ. Công thức hóa học của đơn chất nitơ là
A. N.                                 B. N2.                          C. N2.                         D. N2
Câu 4. Trong phân tử oxygen (O2) khi hai nguyên tử oxygen liên kết với nhau, chúng
A. Góp chung electron.                  
B. Chuyển electron từ nguyên tử này sang nguyên tử kia.
C. Chuyển proton từ nguyên tử này sang nguyên tử kia.
D. Góp chung proton.
Câu 5. Bảng tuần hoàn cấu tạo gồm bao nhiêu chu kỳ ?
5                           B.  6                      C. 7                             D. 8
Câu 6. Đơn chất là chất được tạo nên từ mấy nguyên tố hoá học ?
A. 1                         B. 2 hay nhiều                       C. 3                          D. 4
Câu 7: Hạt đại diện cho chất là
          A. Nguyên tử 	B. Phân tử	     C. Electron		D. Proton	
Câu 8: Trong chất cộng hoá trị thì hóa trị của nguyên tố bằng
A. Số electron mà nguyên tử của nguyên tố đã góp chung để tạo ra liên kết
B. Số proton mà nguyên tử của nguyên tố đã góp chung để tạo ra liên kết
 C. Số neutron mà nguyên tử của nguyên tố đã góp chung để tạo ra liên kết
 D. Số electron mà nguyên tử của nguyên tố đã nhường đi để tạo ra liên kết
Câu 9: Công thức hoá học của một chất bao gồm
    A. Kí hiệu hoá học của các nguyên tố tạo nên chất
    B. Chỉ số của các nguyên tố tạo nên chất
    C. Kí hiệu hoá học của các nguyên tố và chỉ số chỉ số lượng nguyên tử của mỗi 
         nguyên tố trong một phân tử chất.
    D. Kí hiệu hoá học và hoá trị của mỗi nguyên tố tạo nên chất.
Câu 10: Để đo tốc độ chuyển động của 1 viên bi trong phòng thực hành khi dùng đồng hồ bấm giây, ta thực hiện theo các bước sau:
       1- Dùng công thức v = s/t để tính tốc độ của vật
       2- Dùng thước đo độ dài của quãng đường s
       3- Xác định vạch xuất phát và vạch đích chuyển động của vật
       4 - Dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian t từ khi vật bắt đầu chuyển động từ 
            vạch xuất phát tới khi qua vạch đích. Cách sắp xếp sau đây là đúng?
     A. 1-2-3-4  		 B. 3-2-1-4             	C. 2-4-1-3             	D. 3-2-4-1 
Câu 11: Đơn vị dùng để đo độ cao của âm là:
    A.  dB                   B. Hz                  C. Niu tơn                        D. kg
Câu 12: Khi độ to của vật tăng thì biên độ dao động âm cúa vật sẽ biến đổi như thế nào ? 
A.  Tăng              B. Giảm        C. Không thay đổi            D. Vừa tăng vừa giảm
Câu 13: Vật nào sau đây phản xạ âm tốt ?
A. Miếng xốp             B. Tấm gỗ            C. Mặt Gương              D. Đệm cao su       
Câu 14: Hiện tượng và ứng dụng nào sau đây không liên quan đến năng lượng của ánh sáng ? 
A. Chai nước để ngoài nắng, nước trong chai dần nóng lên.
B. Bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời ở các hộ gia đình.
C. Máy tính cầm tay sử dụng năng lượng mặt trời.
D. Hiện tượng cầu vồng xuất hiện trên bầu trời.
Câu 15: Chọn câu trả lời đúng: tai người có thể nghe được âm thanh với tần số trong khoảng:
A. Từ 0 Hz → 20 Hz.			B. Từ 20 Hz → 40 Hz.
C. Từ 20 Hz → 20 000 Hz.		D. Lớn hơn 20 000 Hz.
Câu 16: Một vật trong 2 giờ thực hiện được 7 200 dao động. Tần số của nó là:
A. 3600 Hz      	B. 60 Hz	C. 2 Hz		D. 1Hz
B. PHẦN TỰ LUẬN (6đ)
Câu 17 (2,0đ). Khi phân tích hợp chất A nhận thấy phần trăm khối lượng Copper là 40%, Sulfur là 20% còn lại là Oxygen. Xác định công thức hóa học của A. Biết khối lượng phân tử của A là 160 amu.
Câu 18. (1,0đ). a) Sử dụng thiết bị “bắn tốc độ” để kiểm tra tốc độ các phương tiện giao thông có những ưu điểm gì?
b) Em hãy giải thích sự truyền sóng âm phát ra từ một cái trống trong không khí ?
Câu 19. (1,0đ). 
     a. Trái tim của một người đập 72 lần trong 1 phút. Trái tim người này đập với tần số bao nhiêu?
     b. Giả sử nhà em ở gần một cở sở xay xát gạo. Tiếng ồn phát ra từ máy xay xát gạo làm ảnh hướng đến sinh hoạt và học tập của em. Em hãy đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế tiếng ồn phát ra từ máy xay xát gạo này ?
Câu 20. (2,0đ): Qua trò chuyện với Bố, Hùng biết quãng đường từ nhà Hùng đến trường THCS mà Hùng đang học có độ dài là 1,2 km. Để tính được tốc độ trung bình khi đạp xe từ nhà đến trường và từ trường về nhà, Hùng có ghi lại nhật kí như sau:
	Thứ 3: 5/4/2022
	Quãng đường di chuyển
	Thời gian

	Lúc đi
	Từ nhà đến trường
	4,6 phút

	Lúc về
	Từ trường về nhà
	5 phút


Em hãy tính tốc độ trung bình khi đạp xe từ nhà đến trường và từ trường về nhà của bạn Hùng theo đơn vị km/h ?
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
A. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm). Mỗi câu chọn đúng được 0,25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	D
	C
	A
	C
	A
	B
	A
	C
	D
	A
	A
	C
	D
	C
	D


B. Tự luận. (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	



17
	- Gọi CTHH của hợp chất A là: CuxSyOz
- Khối lượng của Cu, S và O có trong A là:
mCu = 40%.160  = 64 (g)
mS= 20%.160  = 32 (g)
 mO = 160 – 64 - 32 = 64 (g)
 Ta có:
+ 64.x = 64 (amu) => x = 1
+ 32.y = 32 (amu) => y = 1
+ 16.z = 64 (amu) => z = 4
=> Nên A có CTHH là: CuSO4.
	0,25đ
0,75đ




0,75đ


0,25đ

	




18
	a. Ưu điểm của thiết bị “bắn tốc độ”: dễ dàng kiểm tra tốc độ của các phương tiện tham gia giao thông cho các làn đường.
b. Sự lan truyền ong âm phát ra từ một cái trống trong kk:
- Khi sóng âm phát ra từ một cái trống, mặt trống dao động. Dao động của mặt trống làm lớp không khí tiếp xúc với nó dao động: nén, dãn.
- Dao động của lớp không khí này làm cho lớp không khí kế tiếp dao động: dãn, nén.
- Cứ thế, trong không khí xuất hiện các lớp không khí liên tục nén, dãn xen kẽ nhau
	0,25đ



0,25đ


0,25đ

0,25đ

	





19
	a. Đổi 1ph = 60 giây
Tần số là số dao động trong một giây
=> Tần số dao động = 72 : 60 = 1,2 Hz
Vậy trái tim người này đập với tần số là 1,2 Hz
b. Một số giải pháp nhằm hạn chế tiếng ồn phát ra từ máy xay xát gạo ở nhà em.
- Lắp kính các cửa sổ và cửa ra vào và thường xuyên khép kín cửa để ngăn tiếng ồn.
- Trồng nhiều cây xanh trước nhà để tiếng ồn bị phản xạ theo nhiều hướng khác nhau.
- Xây bờ tường nhà cao
	0,25đ

0,25đ

0,5đ

	


20
	- Độ dài quãng đường mà Hùng đi từ nhà đến trường và từ trường về nhà là: S = S1 + S2 = 1,2 + 1,2 = 2,4 (km)
- Thời gian mà Hùng đi từ nhà đến trường và từ trường về nhà là: 
t = t1 + t2 = 4,6 + 5 = 9,6 (ph) = 9,6/60 (h)
- Tốc độ trung bình khi đạp xe từ nhà đến trường và từ trường về nhà của bạn Hùng theo đơn vị km/h là:
vtb = s : t = 2,4: (9,6/60) = 15 km/h
	0,5đ

0,5đ

1đ

	Lưu ý: Học sinh có cách giải và trình bày khác đúng vẫn cho điểm tối đa



Phê duyệt của tổ CM                               Tản Hồng, Ngày 17 tháng 12 năm 2022
        Tổ trưởng                                                               Nhóm trưởng


    Nguyễn Hải Yến                                                 Nguyễn Thị Kim Thanh

PHÊ DUYỆT CỦA BGH
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Phòng GD & ĐT Ba Vì                                       ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
Trường THCS Tản Hồng                                            Môn: KHTN 7
 Họ và tên:....................................... Lớp 7....       (Thời gian làm bài: 60ph)   
	Điểm
	Lời thầy cô phê


ĐỀ KIỂM TRA
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án ĐÚNG trong các câu sau:
Câu 1. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố silicon có kí hiệu hóa học, ở chu kì và nhóm là
A. Si, ở chu kì 3, nhóm IVA.                           B. S, ở chu kì 3, nhóm VA.
C. Sn, ở chu kì 2, nhóm IIIA.                           D. Sc, ở chu kì 4, nhóm VIA.
Câu 2. Phần về khối lượng của Cu, O trong hợp chất CuO lần lượt là
A. 64% và 36%.        B. 75% và 25%.        C. 68% và 32%.      D. 80% và 20%. 
Câu 3. Đơn chất nitơ bao gồm các phân tử chứa hai nguyên tử nitơ. Công thức hóa học của đơn chất nitơ là
A. N.                                 B. N2.                          C. N2.                         D. N2
Câu 4. Trong phân tử oxygen (O2) khi hai nguyên tử oxygen liên kết với nhau, chúng
A. Góp chung electron.                  
B. Chuyển electron từ nguyên tử này sang nguyên tử kia.
C. Chuyển proton từ nguyên tử này sang nguyên tử kia.
D. Góp chung electron.
Câu 5. Bảng tuần hoàn cấu tạo gồm bao nhiêu chu kỳ ?
5                           B.  6                      C. 7                             D. 8
Câu 6. Đơn chất là chất được tạo nên từ mấy nguyên tố hoá học ?
B. 1                         B. 2 hay nhiều                       C. 3                          D. 4
Câu 7: Hạt đại diện cho chất là
          A. Nguyên tử 	B. Phân tử	     C. Electron		D. Proton	
Câu 8: Trong chất cộng hoá trị thì hóa trị của nguyên tố bằng
C. Số electron mà nguyên tử của nguyên tố đã góp chung để tạo ra liên kết
D. Số proton mà nguyên tử của nguyên tố đã góp chung để tạo ra liên kết
 C. Số neutron mà nguyên tử của nguyên tố đã góp chung để tạo ra liên kết
 D. Số electron mà nguyên tử của nguyên tố đã nhường đi để tạo ra liên kết
Câu 9: Công thức hoá học của một chất bao gồm
    A. Kí hiệu hoá học của các nguyên tố tạo nên chất
    B. Chỉ số của các nguyên tố tạo nên chất
    C. Kí hiệu hoá học của các nguyên tố và chỉ số chỉ số lượng nguyên tử của mỗi 
         nguyên tố trong một phân tử chất.
    D. Kí hiệu hoá học và hoá trị của mỗi nguyên tố tạo nên chất.
Câu 10: Để đo tốc độ chuyển động của 1 viên bi trong phòng thực hành khi dùng đồng hồ bấm giây, ta thực hiện theo các bước sau:
       1- Dùng công thức v = s/t để tính tốc độ của vật
       2- Dùng thước đo độ dài của quãng đường s
       3- Xác định vạch xuất phát và vạch đích chuyển động của vật
       4 - Dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian t từ khi vật bắt đầu chuyển động từ 
            vạch xuất phát tới khi qua vạch đích. Cách sắp xếp sau đây là đúng?
     A. 1-2-3-4  		 B. 3-2-1-4             	C. 2-4-1-3             	D. 3-2-4-1 
Câu 11: Đơn vị dùng để đo độ cao của âm là:
    A.  dB                   B. Hz                  C. Niu tơn                        D. kg
Câu 12: Khi độ to của vật tăng thì biên độ dao động âm cúa vật sẽ biến đổi như thế nào ? 
A.  Tăng              B. Giảm        C. Không thay đổi            D. Vừa tăng vừa giảm
Câu 13: Vật nào sau đây phản xạ âm tốt ?
A. Miếng xốp             B. Tấm gỗ            C. Mặt Gương              D. Đệm cao su       
Câu 14. Hiện tượng và ứng dụng nào sau đây không liên quan đến năng lượng của ánh sáng ? 
A. Chai nước để ngoài nắng, nước trong chai dần nóng lên.
B. Bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời ở các hộ gia đình.
C. Máy tính cầm tay sử dụng năng lượng mặt trời.
D. Hiện tượng cầu vồng xuất hiện trên bầu trời.
Câu 15: Chọn câu trả lời đúng: tai người có thể nghe được âm thanh với tần số trong khoảng:
A. Từ 0 Hz → 20 Hz.			B. Từ 20 Hz → 40 Hz.
C. Từ 20 Hz → 20 000 Hz.		D. Lớn hơn 20 000 Hz.
Câu 16: Một vật trong 2 giờ thực hiện được 7 200 dao động. Tần số của nó là:
A. 3600 Hz      	B. 60 Hz	C. 2 Hz		D. 1Hz
B. PHẦN TỰ LUẬN (6đ)
Câu 17 ( VD: 2,0 điểm). Khi phân tích hợp chất A nhận thấy phần trăm khối lượng Copper là 40%, Sulfur là 20% còn lại là Oxygen. Xác định công thức hóa học của A. Biết khối lượng phân tử của A là 160 amu.
Câu 18. (TH: 1,0 điểm). a) Sử dụng thiết bị “bắn tốc độ” để kiểm tra tốc độ các phương tiện giao thông có những ưu điểm gì?
b) Em hãy giải thích sự truyền sóng âm phát ra từ một cái trống trong không khí ?
Câu 19. ( TH: 1,0 điểm). 
     a. Trái tim của một người đập 72 lần trong 1 phút. Trái tim người này đập với tần 
         số bao nhiêu?
     b. Giả sử nhà em ở gần một cở sở xay xát gạo. Tiếng ồn phát ra từ máy xay xát gạo làm ảnh hướng đến sinh hoạt và học tập của em. Em hãy đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế tiếng ồn phát ra từ máy xay xát gạo này ?
Câu 20. ( VDC: 2,0 điểm): Qua trò chuyện với Bố, Hùng biết quãng đường từ nhà Hùng đến trường THCS mà Hùng đang học có độ dài là 1,2 km. Để tính được tốc độ trung bình khi đạp xe từ nhà đến trường và từ trường về nhà, Hùng có ghi lại nhật kí như sau:
	Thứ 3: 5/4/2022
	Quãng đường di chuyển
	Thời gian

	Lúc đi
	Từ nhà đến trường
	4,6 phút

	Lúc về
	Từ trường về nhà
	5 phút


Em hãy tính tốc độ trung bình khi đạp xe từ nhà đến trường và từ trường về nhà của bạn Hùng theo đơn vị km/h ?




                                                         
